
PHỤ LỤC SỐ 7 

MẪU SỐ HIỆU CÔNG CHỨC
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Số hiệu công chức thuộc cơ quan Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực thuộc Bộ Công Thương: TW-QLTT (dãy số tự nhiên được cấp cho công chức).
Ví dụ: TW-QLTT026
2. Số hiệu công chức thuộc cơ quan Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: (Mã số Chi cục Quản lý thị trường cấp tỉnh)-QLTT (dãy số tự nhiên được cấp cho công chức).
Ví dụ: 01-QLTT012
Mã số cơ quan Quản lý thị trường cấp tỉnh được quy định cụ thể như sau:

	Mã số
	Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Mã số
	Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

	01
	Thành phố Hà Nội
	42
	Hà Tĩnh

	04
	Cao Bằng
	44
	Quảng Trị

	08
	Tuyên Quang 
	46
	Thành phố Huế

	11
	Điện Biên 
	48
	Thành phố Đà Nẵng

	12
	Lai Châu
	51
	Quảng Ngãi

	14
	Sơn La
	52
	Gia Lai

	15
	Lào Cai 
	56
	Khánh Hòa

	19
	Thái Nguyên
	66
	Đắk Lắk

	20
	Lạng Sơn
	68
	Lâm Đồng

	22
	Quảng Ninh
	75
	Đồng Nai

	24
	Bắc Ninh  
	79
	Thành phố Hồ Chí Minh

	25
	Phú Thọ
	80
	Tây Ninh

	31
	Thành phố Hải Phòng
	82
	Đồng Tháp

	33
	Hưng Yên
	86
	Vĩnh Long

	37
	Ninh Bình
	91
	An Giang

	38
	Thanh Hóa
	92
	Thành phố Cần Thơ

	40
	Nghệ An
	96
	Cà Mau


